ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: ONC321 
2. Tên học phần: Ung thư


3. Số tín chỉ: 1/1 (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa 6 năm, Bác sĩ YHDP, Bác sĩ đa khoa 4 năm

5. Năm học: 2016-2017 



6. Giảng viên phụ trách: Ths. Trần Thị Kim Phượng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
- TS. Trần Bảo Ngọc (cơ hữu)
- Ths. Trần Thị Kim Phượng (cơ hữu)

- Ths. Hoàng Minh Cương (cơ hữu)

- BSCKII Vũ Văn Minh (cơ hữu)

- TS. Ngô Thị Tính (thỉnh giảng)

- Ths. Hoàng Thanh Quang (thỉnh giảng)

8. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- Kiến thức: 
1. Giải thích được một số nguyên nhân sinh bệnh ung thư, nguyên tắc dự phòng và vận  dụng trong dự phòng một số bệnh ung thư thường gặp. 

2. Phân tích được giá trị của các phương pháp chẩn đoán ung thư, vận dụng trong chẩn đoán một số bệnh ung thư thường gặp.

3. Đánh giá được vai trò của các phương pháp điều trị ung thư, vận dụng được nguyên tắc đa mô thức trong điều trị một số bệnh ung thư thường gặp.

- Kỹ năng:

1. Nhận định được các triệu chứng của ung thư theo giai đoạn, thực hành được các kỹ năng khám lâm sàng một số bệnh ung thư thường gặp.  

2. Chỉ định phù hợp và phân tích kết quả của các xét nghiệm cận lâm sàng. Chẩn đoán được một số bệnh ung thư thường gặp theo đúng hướng dẫn của ICD10 và Hiệp hội quốc tế phòng chống ung thư UICC.

3. Lựa chọn, chỉ định đúng liệu trình đa mô thức điều trị một số bệnh ung thư thường gặp phù hợp với các giai đoạn bệnh.

4. Phân loại được mức độ đau và lựa chọn được các kỹ thuật giảm đau cơ bản theo nguyên tắc giảm đau trong ung thư. Lựa chọn đúng phương pháp xử lý các triệu chứng ung thư ở giai đoạn muộn. 
- Thái độ: 

1. Tuân thủ đúng các nguyên tắc về phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư
2. Luôn thân thiện, chân thành, nghiêm túc, lắng nghe khi tiếp xúc với người bệnh hoặc thân nhân họ. 
3. Chia sẻ, cảm thông, chuẩn bị tâm lý vững vàng với người bệnh ung thư.
9. Mô tả học phần:
- Cấu trúc: Lý thuyết: 01 tín chỉ; Thực hành: 01 tín chỉ.

- Nội dung: Học phần Ung thư là một môn học chuyên ngành thuộc khối chuyên khoa lẻ trong chương trình đào tạo. Học phần ung thư nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về bệnh ung thư, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về phòng và phát hiện sớm, cách chẩn đoán và các nguyên tắc điều trị một số bệnh ung thư thường gặp.

+ Lý thuyết: có 8 bài bao gồm phần ung thư đại cương (5 bài) và ung thư bộ phận (3 bệnh ung thư thường gặp là ung thư vú, ung thư vòm và ung thư phổi).

+ Thực hành: Thực hành được các kỹ năng khám lâm sàng một số bệnh ung thư thường gặp. Chỉ định phù hợp và phân tích kết quả của các xét nghiệm cận lâm sàng. Chẩn đoán được một số bệnh ung thư thường gặp theo đúng hướng dẫn. Lựa chọn, chỉ định đúng liệu trình đa mô thức điều trị một số bệnh ung thư thường gặp. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 
1(5-5-10)/2 tuần. 
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:
- Các môn y học cơ sở các môn chuyên ngành khác như Nội, Ngoại, Sản, Nhi là điều kiện tiên quyết. 
11.2. Yêu cầu: 
Chỉ tiêu lâm sàng

	Stt
	Các kỹ năng
	Chỉ tiêu (lần)

	1. 
	Khám u và hạch nông 
	3

	2. 
	Khám bệnh tuyến vú
	5

	3. 
	Làm bệnh án ung thư vú
	1

	4. 
	Làm bệnh án ung thư vòm
	1

	5. 
	Làm bệnh án ung thư phổi
	1

	6. 
	Kiến tập quy trình hóa trị
	2

	7. 
	Kiến tập quy trình xạ trị
	2

	8. 
	Kiến tập sinh thiết kim, sinh thiết xuyên thành
	2

	9. 
	Kiến tập sinh thiết u, hạch 
	2

	10. 
	Kiến tập phẫu trị triệt căn trong ung thư
	1

	11. 
	Nhận định tổn thương trên phim Xquang tuyến vú
	1

	12. 
	Nhận định tổn thương trên phim CT Scanner lồng ngực
	2

	13. 
	Nhận định tổn thương trên phim CT Scanner, MRI sọ mặt
	2

	14. 
	Tính được diện tích da
	Thành thạo


12. Nội dung học phần:

* Lý thuyết: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Những khái niệm cơ bản về ung thư

1. Một số khái niệm cơ bản 

2. Các đặc tính cơ bản và quá trình phát triển của bệnh ung thư 

2.1. Tổn thương đa hình thái tế bào

2.2. Tính chất xâm lấn

2.3. Tính chất di căn

2.4. Ung thư là bệnh mạn tính

2.5. Tính chất hay tái phát

2.6. Hậu quả của ung thư đối với cơ thể
3. Một số đặc điểm riêng theo từng bệnh ung thư
3.1. Khác nhau về nguyên nhân
3.2. Khác nhau về tiến triển

3.3. Khác nhau về bệnh cảnh lâm sàng

3.4. Khác nhau về chẩn đoán

3.5. Khác nhau về phương pháp điều trị

3.6. Khác nhau về tiên lượng 

4. Có thể phòng ngừa được nhiều loại ung thư

5. Có thể điều trị khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn sớm

6. Phân loại các khối u ác tính 
	1

	2
	Bài 2: Nguyên nhân ung thư

1. Nguyên nhân bên ngoài

1.1. Tác nhân vật lý

1.1.1.Bức xạ ion hoá

1.1.2. Bức xạ cực tím

1.2. Tác nhân hoá học

1.2.1.Thuốc lá

1.2.2. Chế độ ăn uống và ô nhiễm thực phẩm

1.2.3. Ung thư nghề nghiệp

1.2.4. Một số thuốc gây ung thư

1.3.Tác nhân sinh học

1.3.1.Virus sinh ung thư

1.3.2.Ký sinh trùng và vi trùng

2. Nguyên nhân bên trong

2.1. Yếu tố di truyền

2.2. Yếu tố nội tiết

2.3. Suy giảm miễn dịch và AIDS
	1,5

	3
	Bài 3: Dự phòng ung thư

1. Phòng bệnh bước 1

1.1.Dự phòng dựa vào dịch tễ học ung thư

1.2. Dự phòng dựa vào các nguyên nhân sinh ung thư

1.2.1. Không tiếp xúc với khói thuốc lá
1.2.2. Chế độ dinh dưỡng hợp lý

1.2.3. Hạn chế tiếp xúc với môi trường độc hại

1.2.4. Sinh đẻ có kế hoạch và vệ sinh sinh dục

1.2.5. Phòng ung thư do tiếp xúc với phóng xạ

1.2.6. Phòng ung thư do thuốc

1.2.7. Phòng một số bệnh ung thư do tác nhân sinh học

1.2.8. Phòng một số bệnh ung thư có liên quan đến di truyền

1.2.9. Điều trị sớm một số tổn thương tiền ung thư

2. Phòng bệnh bước 2

2.1. Nguyên tắc sàng lọc ung thư

2.2. Các tiêu chuẩn của test sàng lọc ung thư

2.3. Ví dụ về sàng lọc một số bệnh ung thư

2.3.1. Sàng lọc ung thư vú
2.3.2. Sàng lọc ung thư cổ tử cung
2.3.3. Sàng lọc ung thư đại trực tràng
2.3.4. Sàng lọc một số ung thư khác

2.4. Nội dung chính của chương trình sàng lọc ung thư quốc gia

3. Phòng bệnh bước 3
	1,5

	4
	Bài 4: Các phương pháp chẩn đoán ung thư

1. Các nguyên tắc chẩn đoán bệnh ung thư

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1.Các triệu chứng báo hiệu ung thư

2.2. Các triệu chứng rõ rệt

2.3. Hội chứng cận ung thư

2.Các phương pháp cận lâm sàng
2.1.Chụp Xquang
2.2.Siêu âm
2.3.Chụp cắt lớp vi tính
2.4.Chụp cộng hưởng từ
2.5.Chụp nhấp nháy đồng vị phóng xạ
2.6. Chụp PET/CT

2.7. Chụp SPECT

2.8.Nội soi
2.9.Xét nghiệm huyết học

2.10.Chất chỉ điểm sinh học

2.11.Chẩn đoán tế bào học
2.12.Chẩn đoán mô bệnh học
2.13. Xét nghiệm sinh học phân tử

3. Nguyên tắc chẩn đoán bệnh ung thư
	2

	5
	Bài 5: Các phương pháp điều trị ung thư

Các nguyên tắc chung điều trị ung thư

1. Đại cương

2. Nguyên tắc điều trị đa mô thức

3. Xác định chẩn đoán

4. Xác định rõ mục đích điều trị

5. Lập kế hoạch điều trị

6. Bổ xung kế hoạch điều trị

7. Theo dõi sau điều trị

Phẫu thuật ung thư

1. Các nguyên tắc phẫu thuật ung thư

2. Phân loại phẫu thuật trong ung thư

3.1.Phẫu thuật dự phòng

3.2.Phẫu thuật chẩn đoán

3.3.Phẫu thuật điều trị

Xạ trị ung thư

1. Nguyên tắc xạ trị

2. Các kỹ thuật xạ trị

3.1. Xạ trị từ xa

3.2. Xạ trị áp sát

3.3. Một số kĩ thuật mới

3.4. Các chỉ định xạ trị

3.4.1. Xạ trị triệt căn

3.4.2. Xạ trị tạm thời

Các phương pháp điều trị nội khoa bệnh ung thư

1. Điều trị hóa chất 

2.1. Phân loại các hóa chất

2.2. Hiệu quả của hóa chất

2.3. Các nguyên tắc điều trị hóa chất

2.4. Các chỉ định điều trị hóa chất

3. Điều trị nội tiết

3.1. Cơ chế tác dụng

3.2. Chỉ định điều trị

4. Điều trị đích

4.1. Các kháng thể đơn dòng

4.2. Các chất ức chế tyrokinase

4.3. Các tác nhân điều hòa đáp ứng sinh học

 Chăm sóc và điều trị giảm nhẹ

1. Điều trị đau

1.1. Phân loại đau

1.2. Nguyên nhân đau do ung thư

1.3. Đánh giá đau

1.4. Điều trị đau

2. Điều trị các triệu chứng khác
	3

	10
	Bài 6: Ung thư phế quản phổi

1. Đại cương

1.1.Dịch tễ

1.2.Yếu tố nguy cơ

1.3.Phân loại mô bệnh học

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Giai đoạn sớm

2.2. Giai đoạn rõ rệt

3. Các xét nghiệm cận lâm sàng

3.1. Chụp Xquang phổi
3.2. Chụp cắt lớp vi tính
3.3. Chụp PET/CT

3.4. Nội soi

3.5.Siêu âm nội phế quản

3.6. Nội soi lồng ngực

3.7. Chất chỉ điểm khối u

3.8. Xét nghiệm vi thể

3.8.1. Tế bào học

3.8.2. Mô bệnh học

3.7. Xét nghiệm gen

3.8.Các xét nghiệm khác đánh giá tình trạng di căn xa

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán giai đoạn

5. Điều trị

5.1. Các phương pháp điều trị

5.1.1. Phẫu thuật

5.1.2. Hóa trị

5.1.3. Xạ trị

5.1.4. Điều trị đích

5.2. Phác đồ điều trị theo giai đoạn

5.2.1. Ung thư phổi không tế bào nhỏ

5.2. Ung thư phổi tế bào nhỏ

5.3. Một số phác đồ hóa trị liệu

6. Tiên lượng

7. Theo dõi
	2

	11
	Bài 7: Ung thư vú

1. Đại cương

1.1. Dịch tễ học

1.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ

1.3. Phân loại mô bệnh học
2. Triệu chứng lâm sàng
2.1. Triệu chứng cơ năng

2.2. Triệu chứng thực thể

3. Cận lâm sàng
3.1. Chẩn đoán hình ảnh

3.1.1.Chụp Xquang tuyến vú

3.1.2.Siêu âm tuyến vú

3.1.3.Chụp CT Scanner tuyến vú

3.1.4.Chụp MRI tuyến vú

3.2. Chất chỉ điểm ung thư 
3.3. Xét nghiệm vi thể

3.3.1.Tế bào học 

3.3.2.Mô bệnh học

3.4.Các xét nghiệm khác đánh giá tình trạng di căn của ung thư

4. Chẩn đoán
4.1.Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán giai đoạn
5. Điều trị
5.1. Các phương pháp điều trị

5.1.1. Phẫu thuật

5.1.2. Xạ trị

5.1.3. Hóa trị

5.1.4. Điều trị đích

5.2. Phác đồ điều trị theo giai đoạn

5.3. Một số phác đồ hóa trị liệu
6. Tiên lượng
7. Theo dõi
	2

	12
	Bài 8: Ung thư vòm mũi họng

1.Đại cương

1.1. Dịch tễ học

1.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ

2.Triệu chứng lâm sàng

2.1.Triệu chứng cơ năng

2.2.Triệu chứng thực thể

3.Cận lâm sàng

3.1. Nội soi vòm mũi họng

3.2. Chẩn đoán hình ảnh

3.2.1.Siêu âm Doppler hạch

3.2.2. Chụp cắt lớp vi tính

3.2.3. Chụp cộng hưởng từ

3.3. Các xét nghiệm đánh giá di căn xa 

3.4. Chẩn đoán vi thể

3.3.1. Tế bào học

3.3.2. Mô bệnh học

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán giai đoạn

5.Điều trị

5.1.Các phương pháp điều trị

5.1.1.Phẫu thuật

5.1.2.Hóa trị 

5.1.3.Xạ trị

5.4. Phác đồ điều trị theo giai đoạn
5.5. Một số phác đồ hóa trị liệu 

6. Tiên lượng

7. Theo dõi 
	2


* Lâm sàng:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số giờ

	1. 
	Phổ biến nội quy. Mẫu bệnh án ung thư
	1

	2. 
	Cách khám u và hạch nông
	1

	3. 
	Hướng dẫn cách khám và tự khám bệnh tuyến vú
	1

	4. 
	Cách khám bệnh ung thư đầu mặt cổ
	1

	5. 
	Quy trình hoá trị
	1

	6. 
	Quy trình xạ trị. Lập kế hoạch xạ trị 
	1

	7. 
	Giới thiệu một số phẫu thuật và thủ thuật trong ung thư
	1

	8. 
	Lâm sàng ung thư vú
	2

	9. 
	Lâm sàng ung thư vòm
	2

	10. 
	Lâm sàng ung thư phổi
	2

	11. 
	Thảo luận ca bệnh một số bệnh ung thư khác (ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, u lympho ác tính)
	1

	12. 
	Thảo luận ca bệnh chăm sóc giảm nhẹ
	1


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm
 14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu Projector, cases bệnh, đèn đọc phim, laptop, các hình ảnh phim chụp của bệnh nhân...
15. Đánh giá: 
- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài test MCQ. 
- Điểm giữa kỳ: Hệ số 2, bao gồm

+ Ý thức học tập, thực hiện chỉ tiêu lâm sàng: trọng số 20%

+ Chấm bệnh án ung thư theo mẫu: trọng số 30% 
+ Hỏi thi lâm sàng: trọng số 50% 
- Thi kết thúc học phần: tự luận 

16. Tài liệu học tập và tham khảo
Tài liệu học tập

1. Bộ môn Giải phẫu bệnh - Ung thư Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên , Bài giảng Ung thư học, Tài liệu nội bộ, 2015.

2. Bộ môn Ung thư học Trường Đại học Y Hà Nội, Ung thư học, Nhà xuất bản Y học, 2015.

Tài liệu tham khảo

3. Nguyễn Bá Đức, Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, 2008.

4. Nguyễn Bá Đức, Điều trị nội khoa bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, 2010
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17. Lịch học: 
LÝ THUYẾT
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	-Bài 1: Những khái niệm cơ bản về ung thư

-Bài 2: Nguyên nhân ung thư

-Bài 3: Dự phòng ung thư

-Bài 4: Các phương pháp chẩn đoán ung thư

-Bài 5: Các phương pháp điều trị ung thư

-Bài 6: Ung thư phế quản phổi

-Bài 7: Ung thư vú

-Bài 8: Ung thư vòm mũi họng
	1

1,5
1,5
1
2

1
1
1
	Bs. Phượng

Bs. Cương

Bs. Cương

Bs. Ngọc
Bs. Minh

Bs. Ngọc

Bs. Phượng

Bs. Minh
	1,2,3,6,7
	Thuyết trình



	2
	-Thảo luận:

+ Các phương pháp chẩn đoán ung thư

+ Các phương pháp điều trị ung thư

- Thảo luận

+ Ung thư phế quản phổi

+ Ung thư vú

+ Ung thư vòm mũi họng
	2
3
	Bs. Ngọc

Bs. Cương

Bs. Phượng
	1,2,3,4,5,6,7
	Thảo luận


LÂM SÀNG

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	- Phổ biến nội quy. Mẫu bệnh án ung thư
	1
	BS. Phượng 
	- Thuyết trình

	
	- Cách khám u và hạch nông

- Hướng dẫn cách khám và tự khám bệnh tuyến vú

- Cách khám bệnh ung thư đầu mặt cổ
	1

1

1
	Bs. Cương

Bs. Cương

Bs. Minh
	- Hướng dẫn khám tại phòng khám, phòng bệnh theo bảng kiểm

	
	- Quy trình hoá trị liệu
	1
	Bs. Phượng
	- Thuyết trình

- Kiến tập tại phòng pha hóa chất, phòng bệnh

	2
	- Quy trình xạ trị. Lập kế hoạch xạ trị 


	1


	Bs. Ngọc


	- Thuyết trình

- Kiến tập tại khu xạ trị

	
	- Giới thiệu một số phẫu thuật và thủ thuật trong ung thư
	1


	Bs. Cương


	- Kiến tập tại phòng tiểu phẫu, phòng mổ

	
	- Lâm sàng ung thư vú

- Nhận biết hình ảnh ung thư vú trên mammography
	2
	Bs. Phượng
	- Đi buồng

- Bình bệnh án

- Thảo luận ca bệnh

- Đọc film

	
	- Thảo luận ca bệnh chăm sóc giảm nhẹ

	1
	Bs. Cương
	- Đi buồng

- Thảo luận ca bệnh

	3
	- Lâm sàng ung thư vòm mũi họng

- Nhận biết hình ảnh ung thư vòm trên phim CT scanner, MRI


	2
	Bs. Minh


	- Đi buồng

- Bình bệnh án

- Thảo luận ca bệnh - Đọc film

	
	- Lâm sàng ung thư phổi

- Nhận biết hình ảnh ung thư phổi trên phim CT scanner
	2
	Bs. Ngọc


	- Đi buồng

- Bình bệnh án

- Thảo luận ca bệnh

- Đọc film

	
	- Thảo luận ca bệnh một số bệnh ung thư khác (ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, u lympho ác tính)
	1
	Bs. Ngọc


	- Thảo luận ca bệnh
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